




BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
TRUNG TÂM TIM MẠCH

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CĐT

HỘI NGHỊ TRUNG TÂM TIM MẠCH
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY - LẦN 1I

CHƯƠNG TRÌNH

Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 05 tháng 12 năm 2020



07h30 – 8h00 Đăng ký đại biểu 

08h00 – 10h00 PHIÊN TOÀN THỂ - Hội trường: 11D 3-4-5 

08h00 – 08h15 

08h15 – 09h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai mạc hội nghị 
Chủ tọa: 
GS.TS. Đặng Vạn Phước – BSCKII. Nguyễn Tri Thức 
PGS.TS. Trần Quyết Tiến – TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa 
GS.TS. Nguyễn Văn Khôi 
1. Cập nhật điều trị ngoại khoa một số bệnh lý tim mạch 

PGS.TS.BS. Trần Quyết Tiến 
2.Công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật lĩnh vực tim mạch can thiệp 

TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa 
3.Công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật lĩnh vực phẫu thuật tim mạch 

BSCKII. Nguyễn Thái An 

09h45 – 10h00 Thảo luận 

10h00 – 10h15 Group photo – giải lao 

10h15 – 17g00 6 PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 

1.  Hội trường 11D1 Chuyên đề Phẫu  thuật  tim  mạch  

2.  Hội trường 11D3 Chuyên đề  Điều  trị  rối  loạn  nhịp  

3.  Hội trường 11D5 Chuyên đề  Phẫu  thuật  mạch  máu  

4.  Hội trường 10D2 Chuyên đề  Gây  mê –  Hồi  sức  phẫu  thuật  tim  

5.  Hội trường 10D3 Chuyên đề  Nội  tim  mạch  

6.  Hội trường 10D1 Chuyên đề  Tim mạch can thiệp  

CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY LẦN II

Ngày 5 tháng 12 năm 2020



1

Hội Trường 
11D 3-4-5 PHIÊN TOÀN THỂ 

Chủ tọa 
GS.TS. Đặng Vạn Phước – BSCKII. Nguyễn Tri Thức  

PGS.TS. Trần Quyết Tiến – TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa  
GS.TS. Nguyễn Văn Khôi 

08h00 – 08h15 Khai mạc Hội nghị 

08h15 – 08h45 Cập nhật điều trị ngoại khoa một số bệnh 
lý tim mạch 

PGS.TS. Trần Quyết Tiến 
Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy -  

Giám đốc trung tâm tim mạch 

08h45 – 09h15 Công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ 
thuật lĩnh vực tim mạch can thiệp 

TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa 
Phó giám đốc trung tâm tim mạch 

 Trưởng khoa tim mạch can thiệp  

09h15 – 09h45 Công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ 
thuật lĩnh vực phẫu thuật tim mạch 

BSCKII. Nguyễn Thái An 
Trưởng khoa Hồi sức Phẫu Thuật Tim 

09h45 – 10h00 Thảo luận 

10h00 – 10h15 
Group photo – giải lao 

(Quí vị đại biểu chọn Hội trường tham dự theo chuyên đề) 
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Hội trường 11D1  Chuyên đề Phẫu thuật tim mạch  

Chủ tọa 
PGS.TS. Trần Quyết Tiến – PGS.TS. Phạm Thọ Tuấn Anh -  

TS.BS. Lê Thành Khánh Vân – BSCKII. Nguyễn Thái An 

10h15 – 10h30 1.  Đánh giá kết quả phẫu thuật van hai lá tại bệnh 
viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai ThS.BS. Đỗ Trung Dũng 

10h30 – 10h45 2.  Phẫu thuật Fontan trong điều trị tim một thất chức 
năng tại bệnh viện Chợ Rẫy  TS.BS. Lê Thành Khánh Vân 

10h45 – 11h00 3.  
Chăm sóc bệnh nhân trẻ em sau phẫu thuật Fontan 
tại khoa Hồi sức phẫu thuật tim trẻ em bệnh viện 
Chợ Rẫy  

CNĐD. Châu Uyển Trinh 

11h00 – 11h15 4.  Chăm sóc bệnh nhân sau ghép tim CNĐD. Nguyễn Thị Chót 

11h15 – 11h30 5.  Sinh học phân tử trong bệnh lý mạch máu TS.BS. Bùi Quốc Thắng 

11h30 – 11h45 6.  Điều trị sửa van hai lá bẩm sinh TS.BS. Đoàn Văn Phụng 

11h45 – 12h00 7.  Cập nhật điều trị bóc tách động mạch chủ BSCKII. Nguyễn Thái An 

12h00 – 12h15 8.  
Đánh giá kết quả sớm phẩu thuật bắc cầu mạch 
vành off-pump bằng cầu nối toàn động mạch với 
các cuống mạch riêng biệt 

BSCKI. Nguyễn Thành Luân 

12h15 – 12h30 9.  Phẫu thuật mạch vành xâm lần tối thiểu có nội soi 
hỗ trợ: triển khai và kết quả ban đầu BSCKII. Nguyễn Thái An 

12h30 – 12h45 Thảo luận 
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Hội trường 11D3 Chuyên đề Điều trị Rối Loạn nhịp 

Chủ tọa 
CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VÀ XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG DO RỐI LOẠN NHỊP 

TS.BS. Trần Văn Đồng – TS.BS. Phạm Như Hùng – TS.BS. Phạm Trần Linh 

10h15 – 10h30 1.   Tiếp cận toàn diện chẩn đoán, điều trị suy tim và 
bệnh cơ tim do nhịp nhanh ThS.BS. Trần Lê Uyên Phương 

10h30 – 10h45 2.   
Điều trị tái đồng bộ tim trong suy tim – đột phá 
mới trong điều trị suy tim: từ sinh lý bệnh đến 
lâm sàng 

TS.BS. Phạm Như Hùng 

10h45 – 11h00 3.   Xử trí biến chứng xuất huyết do kháng đông – có 
gì mới cần lưu ý BS. Nguyễn Khắc Thiên Chương 

11h00 – 11h15 4.   Kiểm soát nhịp ở bệnh nhân rung nhĩ: Triệt đốt 
có phải là tối ưu TS.BS. Phạm Trần Linh 

Chủ tọa 
RỐI LOẠN NHỊP VÀ ĐỘT TỬ - CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ 

TS.BS. Phạm Hữu Văn – TS.BS. Trần Song Giang – BSCKII. Đặng Quý Đức 

11h15 – 11h30 5.   Đột tử tim do bệnh lý kênh ion màng tế bào: 
Chúng ta cần lưu ý gì trong việc điều trị TS.BS. Phạm Hữu Văn 

11h30 – 11h45 6.   Cập nhật điều trị rung nhĩ trong suy tim cấp theo 
EHRA và ESC 2020 BS. Nguyễn Khắc Lê Sơn 

11h45 – 12h00 7.   
Cập nhật điều trị ngoại tâm thu thất và nhanh thất 
ở bệnh nhân không có bệnh tim cấu trúc TS.BS. Trần Song Giang 

12h00 – 12h15 8.   Đột tử do thuyên tắc phổi – bài học qua một bệnh 
nhân đột tử, ngưng tim 4 lần được cứu sống. BSCKII. Trần Thanh Đạt 

Chủ tọa 
CẬP NHẬT CÁC THAY ĐỔI THEO HƯỚNG DẪN CỦA ESC VÀ ACC 2020 
TRONG ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ (LUNCH SYMPOSIUM – BOEHRINGER) 

TS.BS. Trần Văn Đồng - BSCKII. Kiều Ngọc Dũng 

12h15 - 12h30 9.   Các cập nhật quan trọng trong điều trị rung nhĩ 
theo hướng dẫn điều trị mới của ESC 2020 BSCKI. Huỳnh Phúc Nguyên 

12h30 – 12h45 10.   
Cách sử dụng kháng đông theo hướng dẫn ESC 
2020 trên bệnh nhân rung nhĩ trước và sau 
chuyển nhịp 

ThS. BS Trần Lê Uyên Phương 

12h45 – 13h00 11.   Phương thức sử dụng kháng đông trên bệnh nhân 
có bệnh lý nền khác nhau BSCKII. Đặng Quý Đức 



Chủ tọa 

THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIM MẠCH THEO CÁC HƯỚNG DẪN 
MỚI NHẤT 

BSCKII. Chung Tấn Định – BSCKII. Trần Hồng Ân  
BSCKII. Trần Thanh Đạt  

13h00 – 13h15 12.   Cập nhật điều trị tăng huyết áp chu sinh – Có gì 
mới sau đồng thuận ESC 2020 BSCKII. Trần Hồng Ân 

13h15 – 13h30 13.   Cập nhật điều trị tăng áp động mạch phổi theo 
đồng thuận CCS và ESC 2020 BSCKII. Chung Tấn Định 

13h30 – 13h45 14.   Cập nhật điều trị suy tim theo đồng thuận CCS và 
NICE 2020 BSCKII. Kiều Ngọc Dũng 

13h45 – 14h00 15.   Shock tim từ sinh lý bệnh đến điều trị, cập nhật 
theo đồng thuận ESC 2020 BSCKII. Đặng Quý Đức 

14h00 – 14h15 Thảo luận 
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Hội trường 11D5  

Chủ tọa 
GS.TS. Nguyễn Văn Khôi - TS.BS. Lâm Văn Nút –  

TS.BS. Phan Quốc Hùng 

10h15 – 10h30 1. 
Điều trị tắc hẹp động mạch chủ ngực xuống do 
Takayasu bằng can thiệp nội mạch TS.BS. Lâm Văn Nút 

10h30 – 10h45 2. 
Đánh giá kết quả sớm điều trị tắc hẹp động mạch 
chậu đùi mạn tính bằng phương pháp can thiệp nội 
mạch 

ThS.BS. Nguyễn Hữu Thao 

10h45 – 11h00 3. 
Đánh giá kết quả trung hạn điều trị phình động 
mạch chủ bụng dưới thận bằng can thiệp nội mạch TS.BS. Nguyễn Văn Quảng 

11h00 – 11h15 4. 
Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc điểm giải phẫu 
cổ túi phình và kết quả điều trị phình động mạch 
chủ bụng dưới thận bằng can thiệp nội mạch 

TS.BS. Nguyễn Văn Quảng 

11h15 – 11h30 5. 
Kết quả can thiệp nội mạch kết hợp với mổ mở 
trong điều trị bệnh lý tắc hẹp động mạch chỉ dưới 
đa tầng tại bệnh viện Chợ Rẫy 2018-2019 

Ths.BS. Trịnh Vũ Nghĩa 

11h30 – 11h45 6. Đánh giá kết quả điều trị chấn thương động mạch 
khoeo sau 6 giờ Ths.BS. Huỳnh Thanh Sơn 

11h45 – 12h00 7. 
Kết quả của can thiệp nội mạch điều trị hẹp, tắc 
tĩnh mạch trung tâm trên bệnh nhân chạy thận 
nhân tạo 

BS. Dương Đinh Bảo 

12h00 – 12h15 Thảo luận 

Chuyên đề Phẫu thuật mạch máu
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Hội trường 10D2 Chuyên đề Gây mê - Hồi sức phẫu thuật tim   

Chủ tọa BSCKII. Nguyễn Thị Thảo Trang – ThS.BS. Nguyễn Thị Tuyết Lan 

10h15 – 10h30 1. Quản lý điều trị kháng đông chu phẫu TS.BS. Hoàng Văn Sỹ 

10h30 – 10h45 2. Vai trò của tuần hoàn ngoài cơ thể trong phẫu 
thuật tim: từ đơn giản đến phức tạp. BSCKII. Nguyễn Thị Thảo Trang 

10h45 – 11h00 3. Thiết lập tĩnh mạch ngoại biên dưới hướng dẫn 
đèn Breast Scan ở trẻ em từ 3kg-10kg. CNĐD. Vũ Thị Duy Hảo 

11h00 – 11h15 4. Kinh nghiệm phẫu thuật hở van 2 lá nguyên 
phát với phân suất tống máu giảm (EF<= 60%) BS CK II Nguyễn Hoàng Dũng 

11h15 – 11h30 5. 
Tuần hoàn ngoài cơ thể trong phẫu thuật cắt u 
thận kèm chồi sùi tĩnh mạch chủ - báo cáo ca 
lâm sàng 

BS. Lê Tất Cường 

11h30 – 11h45 6. Dinh dưỡng trước và sau mổ tim TS.BS. Lưu Ngân Tâm 

11h45 – 12h00 7. 
Cập nhật điều trị các rối loạn nhịp thường gặp 
tại phòng hồi sức cấp cứu theo ESC  

BS. Nguyễn Quốc Hoàng 

12h00 – 12h15 8. 
Ứng dụng Kỹ thuật ECMO tại khoa Hồi sức 
Phẫu Thuật Tim bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 
2015 - 2020 

BSCKI. Nguyễn Phan Tú Uyên 

12h15 – 12h30 Thảo luận 
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Hội trường 
10D3 Chuyên đề Nội tim mạch 

Chủ tọa GS. TS. Đặng Vạn Phước - PGS.TS. Châu Ngọc Hoa - TS.BS. Hoàng Văn Sỹ 

10h15 – 10h30 1.  Điều trị suy tim mạn: Liệu chúng ta có cải thiện 
thêm mục tiêu cốt lõi? BSCKII. Lý Văn Chiêu 

10h30 – 10h45 2.  Chẩn đoán và phân loại bệnh cơ tim thâm nhiễm do 
Amyloidosis tại bệnh viện Chợ Rẫy ThS.BS. Đặng Quang Toàn 

10h45 – 11h00 3.  Một trường hợp bệnh cơ tim thâm nhiễm 
Eosinophile ThS.BS. Nguyễn Trường Duy 

11h00 – 11h15 4.  Giải pháp cải thiện sớm sung huyết ở bệnh nhân suy 
tim cấp quá tải thể tích BSCKI. Nguyễn Trọng Luật 

11h15 – 11h30 5.  Nhận diện bệnh nhân đưa vào danh sách ghép tim ThS.BS. Nguyễn Tất Đạt 

11h30 – 11h45 Thảo luận 

Chủ tọa PGS.TS. Châu Ngọc Hoa- TS.BS. Hoàng Văn Sỹ  
(Lunch symposium- Astra Zeneca) 

11h45 – 12h00 6.  Bước tiến mới trong bảo vệ thận cho bệnh nhân 
ĐTĐ type 2- 20 năm nhìn lại TS.BS. Hoàng Văn Sỹ 

12h00 - 12h15 7.  Điều trị suy tim đương đại: đúng đủ & những giải 
pháp mới BSCKII. Lý Văn Chiêu 

12h15 - 12h30 8.  Kháng kết tập tiểu cầu kép cho bệnh nhân NSTE-
ACS, điều gì mới từ ESC 2020 TS.BS. Trương Phi Hùng 

12h30 - 12h45 Thảo luận 

Chủ tọa TS.BS. Hoàng Văn Sỹ- BSCKII. Lý Văn Chiêu 

12h45 – 13h00 9.  
Từ ca lâm sàng choáng tắc nghẽn do thuyên tắc 
phổi- chúng ta làm được gì theo hướng dẫn điều trị 
DVT/PE của ESC 2019 

BSCKI. Trần Hữu Chinh 

13h00 – 13h15 10.  Kết quả nghiên cứu RE-COVERY DVT/PE BSCKI. Vương Anh Tuấn 

13h15 – 13h30 11.  Nghiệm pháp bàn nghiêng: Vai trò và công việc của 
điều dưỡng. 

ThS.ĐD. Trần Thị Kim Xuân 

13h30 – 13h45 Thảo luận 
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Chủ tọa TS.BS. Trương Phi Hùng - BSCKII. Đặng Qúy Đức 

13h45-14h00 12.  Nghiên cứu chỉ số CAVI ở bệnh nhân hội chứng 
vành cấp 

BSCKII. Nguyễn Hữu Ngọc 

14h00-14h15 13.  Điều trị Nội khoa bảo tồn rò quanh van cơ học: nhân 
2 trường hợp lâm sàng  

ThS.BS. Nguyễn Trường Duy 

14h15-14h30 14.  Vai trò của điều dưỡng trong siêu âm tim qua thực 
quản 

CNĐD. Võ Phương Quỳnh Trà My 

14h30-14h45 15.  Chăm sóc bệnh nhân hạ thân nhiệt trung tâm tại 
khoa Nội Tim mạch 

ĐDCKI. Bùi Thị Kiều Nga 

14h45-15h00 Thảo luận 
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Hội trường 
10D1   

Chủ tọa phiên 1  GS.TS. Võ Thành Nhân - TS.BS. Ngô Minh Hùng - 
BSCKII. Lý Ích Trung 

10:15 – 10:30 1. Cập nhật 2020 Can thiệp Thay Van Động mạch chủ 
qua ống thông tại Việt Nam GS.TS. Võ Thành Nhân 

10:30 – 10:45 2. 
Tái thông hoàn toàn động mạch vành qua da: 
những cập nhật và kỹ năng cần thiết của bác sĩ tim 
mạch can thiệp   

TS.BS. Ngô Minh Hùng 

10:45 – 11:00 3 Chỉ định chụp & can thiệp động mạch vành: cập 
nhật 2020 TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa 

11:00 – 11:15 4. Can thiệp tổn thương chia đôi bằng kỹ thuật TAP 
and Revere TAP: Who and How?    BSCKII. Lý Ích Trung 

11:15 – 11:30 Q & A: Thảo luận & Tổng Kết 

11h30 – 13h00 
Lunch Symposium (Sanofi) 

Cập nhật các khuyến cáo mới về điều trị Tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường 
týp 2 – Từ ESC đến ADA2020  

Chủ tọa phiên 2 
PGS.TS. Hồ Thượng Dũng - PGS.TS. Huỳnh Văn Thưởng - 

TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa 

13:00 – 13:15 5. Vai trò của dựng hình cắt lớp quang học (OCT) 
trong chẩn đoán & can thiệp bệnh mạch vành  PGS.TS. Hồ Thượng Dũng 

13:15 – 13:30 6. Bóc tách tự phát động mạch vành: Cập nhật chẩn 
đoán & điều trị  ThS.BS. Nguyễn Hoàng Tài My 

13:30 – 13:45 7. Cập nhật hướng dẫn mới về HC mạch vành cấp 
không ST chênh lên (NSTE-ACS) từ ESC 2020 ThS.BS.Nguyễn Ngọc Toàn 

13:45 – 14:00 8. Các công cụ hổ trợ để tối ưu kỹ thuật can thiệp 
mạch vành qua da  TS.BS. Ngô Minh Hùng 

14:00 – 14:15 Q & A: Thảo luận & Tổng Kết 

Chủ tọa phiên 3  
GS.TS. Trương Quang Bình - Ts.Bs. Hoàng Văn Sỹ -  

TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa  

14:15 – 14:30 9. Vai trò của Troponin siêu nhạy (hs-Troponin) trong 
chẩn đoán & tiên lượng HC mạch vành cấp 2020 TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa 

Chuyên đề Tim mạch can thiệp
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14:30 – 14:45 10. Can thiệp các tổn thương tắc mãn tinh động mạch 
vành: Mẹo & Mực  TS.BS. Ngô Minh Hùng 

14:45 – 15:00 11. 
Những điểm mới từ HN Tim mạch Châu Âu 2020 
(ESC 2020) trên bệnh nhân rung nhĩ sau can thiệp 
mạch vành  

TS.BS. Ngô Minh Hùng 

15:00 – 15:15 12 Can thiêp tổn thương động mạch thận: Những tiến 
bộ mới 2020 TS.BS.Trần Nguyễn Phương Hải 

15:15 – 15:30 Q & A: Thảo luận & Tổng Kết 

Chủ tọa phiên 4  
TS.BS. Ngô Minh Hùng - TS.BS. Trần Nguyễn Phương Hải – 

BSCKII. Lý Ích Trung 

15:30 – 15:45 13 
Khảo sát tỷ lệ kiến thức và thực hành của điều 
dưỡng về an toàn người bệnh sau chụp hoặc Can 
thiệp động mạch vành 

ThS.ĐD. Lê Thị Phúc Diễm 

15:45 – 16:00 14 Lựa chọn ống thông cho thủ thuật: Vai trò của điều 
dưỡng tại phòng thông tim  CNĐD. Nguyễn Thanh Phương 

16:00 – 16:15 15 Đánh giá kết quả công tác bàn giao người bệnh 
theo mô hình ISBAR của điều dưỡng sau tập huấn  CNĐD. Trương Thị Minh 

16:15 – 16:30 16 Vai trò của phiếu điều dưỡng trong chăm sóc bệnh 
nhân trước, trong và sau can thiệp tim mạch  CNĐD. Nguyễn Thanh Phương 

16:30 – 16:40 Q & A: Thảo luận & Tổng Kết 
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